
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Chuyển từ trường
Lớp 

chuyển đến
Ngày chuyển Ghi chú

1 Nguyễn Tùng Lâm 11-04-2018 Nam Trường Tiểu học Bình Ngọc 1A1 11-11-2024

2 Nguyễn Phạm Mai Anh 24-12-2018 Nữ Tiểu học Hải Hòa 1A1 16-12-2024

3 Trần Vĩnh Phú 20-07-2018 Nam Tiểu học Hải Tiến 1A1 16-01-2025

4 Phạm Hà Anh 25-08-2018 Nữ Trường Tiểu học Bình Ngọc 1A2 12-09-2024

5 Trần Bảo Anh 15-10-2018 Nữ 1A2 25-09-2024
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

6 Đậu Đức Hiếu 18-12-2018 Nam Tiểu học Vạn Ninh 1A3 18-09-2024

7 Hoàng Hạ Tường Vy 20-09-2018 Nữ Tiểu học Hải Hòa 1A3 23-09-2024
Chuyển nơi làm 

việc của bố mẹ

8 Trần Thảo An 26-09-2017 Nữ Tiểu học Hải Yên 1A3 21-02-2025

9 Dương Cao Khôi 17-05-2018 Nam Tiểu học Quảng Thành 1A5 21-08-2024

10 Trần Bảo Hân 17-08-2018 Nữ Tiểu học Vạn Ninh 1A5 12-09-2024

11 Nguyễn Trần Minh Quân 18-02-2018 Nam Tiểu học Vạn Ninh 1A5 18-09-2024

12 Nhữ Thị Minh Tâm 23-10-2018 Nữ Tiểu học Trà Cổ 1A5 20-09-2024 Chuyển trường

13 Hoàng Anh Tuấn 19-01-2018 Nam Tiểu học Hải Hòa 1A5 23-09-2024
Chuyển nơi làm 

việc của bố mẹ

14 Phạm Nhật Vượng 09-03-2018 Nam Tiểu học Trà Cổ 1A5 20-09-2024 Chuyển trường

15 Nguyễn Minh Khang 13-04-2018 Nam 1A5 09-10-2024
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

16 Chu Chấn Hưng 30-11-2017 Nam
Tiểu học Trần Hưng Đạo - Hạ 

Long
2A1 26-08-2024

17 Trần Duy Anh 03-10-2017 Nam Tiểu học Ninh Dương 2A3 13-01-2025 Theo gia đình

18 Nguyễn Thu Anh 04-12-2017 Nữ Tiểu học Ninh Dương 2A4 19-08-2024 Chuyển trường

19 Nguyễn Thành Long 03-09-2017 Nam Tiểu học Lý Tự Trọng 2A4 06-09-2024

20 Nguyễn Thiện Lương 06-05-2017 Nam Tiểu học Hải Hòa 2A4 11-09-2024 Chuyển về gần nhà

21 Nguyễn Vũ Bảo Anh 26-12-2017 Nữ Tiểu học thị trấn Quảng Hà 2A5 01-09-2024

Chuyển theo 

nguyện vọng của 

gia đình.

22 Nguyễn Thiên An 14-11-2016 Nữ Tiểu học Hải Hòa 3A6 17-08-2024
Gia đình chuyển 

nơi ở

23 Vũ Quang Vinh 09-02-2016 Nam 3A6 15-08-2024
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

24 Trần Khánh Ngọc 04-10-2016 Nữ 3A6 15-08-2024
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

25 Ứng Hải Phong 26-01-2015 Nam
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG 

LỢI
4A1 16-09-2024 Về gần nhà

26 Đỗ Gia Hưng 25-01-2015 Nam Tiểu học và THCS Đông Vinh 4A2 14-09-2024 Theo gia đình

27 Lưu Hoàng Bảo Anh 01-02-2015 Nữ Tiểu học Thị trấn Đông Hưng 4A3 09-09-2024
Chuyển đi theo gia 

đình

28 Đinh Nhật Minh 11-05-2015 Nam Tiểu học Ka Long 4A4 29-08-2024

29 Hoàng Chí Sơn 30-09-2015 Nam Trường Tiểu học Kim Đồng 4A5 23-08-2024

30 Đỗ Bảo Sơn 29-03-2015 Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG 

HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG MARIE CURIE 

MÓNG CÁI

4A6 09-09-2024

31 Đào Anh Thư 29-09-2015 Nữ 4A6 27-09-2024
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

32 Lê Xuân Đại 21-10-2014 Nam Tiểu học thị trấn Đầm Hà 5A3 09-09-2024

33 Chu Hoàng Nhã Thiên 21-06-2014 Nam 5A5 14-09-2024
Thêm mới từ hồ sơ 

học sinh

Cao Thị Hoa
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HIỆU TRƯỞNG


